Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 SKILLS 1, SKILLS 2

SKILLS 1
CÁC KĨ NĂNG 1 (Tr.54)
Kĩ năng đọc
1. Dưới đây là những bức hình từ các trang web về các lễ hội ở Việt Nam. Trả lời những câu hỏi sau theo nhóm.
1. Người ta đang làm gì trong mỗi bức hình?
2. Người ta thờ cúng ai tại Lễ hội Đền Hùng?
3. Người ta thờ cúng ai tại Lễ hội Chùa Hương?
  A. LỄ HỘI ĐỀN HÙNG      B. LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG
Giải:
1. They are doing worshipping ceremony. (Họ đang làm nghi lễ thờ phụng)
2. Hung King. (Vua Hùng)
3. Buddha. (Đức Phật)
 

2. Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội này để kiểm tra câu trả lời của bạn.
A. Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng các vua Hùng là những người đã dụng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh đến Đến Thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hưong và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng. Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.
B. Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài các nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình những cảnh đẹp.
 

3. Tìm những từ/cụm từ trong đoạn văn có ý nghĩa tương tự như những từ hoặc cụm từ này.
1. vua
2. bao gồm như một phần quan trọng của một thứ gì đó
3. thú vị, nhiều niềm vui
4. từ nước ngoài
5. đi bộ một quãng dài
6. cảnh thiên nhiên
Giải:
1. emperors (hoàng đế)            2. features (những điểm đặc trưng)     
 3. joyful (vui vẻ)                     4. from overseas (từ nước ngoài)  
5. hiking (đi bộ đường dài)       6. scenery (phong cảnh)
 

4. Đọc thông tin lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.
1. Lễ hội Đền Hùng diễn ra khi nào?
2. Lễ vật dâng lên các Vua Hùng bao gồm những gì?
3. Tại sao thật vui khi đến Lễ hội Đền Hùng?
4. Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở Lễ hội Chùa Hương?
5. Những hoạt động nào ở Lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?
Giải:
1. The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11th day of the third lunar month.
(Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/3 âm lịch)
2. Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.
(Nhang, đặc biệt như bánh chưng, bánh dày và mâm ngũ quả.)
3. Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. 
(Vì có nhiều hoạt động vui vẻ như đánh đu, múa sư tử, đấu vật, trình diễn hát xoan.)
4. People join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles. 
(Người ta tham dự đám rước và dâng hương, hoa quả và đèn nến)
5. Exploring caves. (Khám phá hang động)
 

Kĩ năng nói
5a. Thực hành theo cặp. Giáo viên của bạn đang tổ chức một chuyến đi. Bạn có 2 lựa chọn: đến Chùa Hương hoặc đến Đền Hùng. Bạn phải quyết định:
1. Nơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.
Ví dụ:
Tôi thích đi Chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi dọc suối Yến bằng thuyền. Còn bạn thì sao?
2. Bạn nên mang theo những thứ gì? Tại sao?
Tôi nghĩ chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.
	  trái cây               đồ ăn nhẹ       hoa               nhang   
  máy chụp ảnh    nước giày        thể thao       dù


b. Bây giờ thông báo quyết định của bạn trước lớp. Địa điểm nào nổi tiếng hơn? Tại sao?
SKILLS 2
 

CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr.55)
Kĩ năng nghe
1 Thực hành theo cặp. Mô tả bức hình và trả lời các câu hỏi.
1. Thánh Gióng là ai? 
2. Ngài ấy làm gì cho quốc gia?
Giải:
1. He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)
2. He defended the country from An invaders. (Ngài bảo vệ đất nước khỏi giặc Ân xâm lược)
 

2. Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.
1. Lễ hội Gióng được tổ chức ở huyện ..............., Hà Nội.
A. Đông Anh       B. Sóc Sơn       C. Đống Đa
2. Lễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng người đánh đuổi .................
A. giặc Ân        B. giặc Minh       C. giặc Nguyên Mông
3. Lễ hội này được tổ chức ................
A. vào ngày 6 tháng Tư Âm lịch
B. vào ngày 12 tháng Tư Ầm lịch
C. từ ngày 6 đến ngày 12 tháng Tư Âm lịch 
Giải:   1. B;      2. A;     3. C
 

3. Nghe lại bài nói và viết câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới.
1. Thánh Gióng khác với những vị anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?
2. Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?
3. Loại nghi lễ nào diễn ra sau đám rước?
4. Điều gì xảy ra khi đêm xuống?
5. Lễ hội này quan trọng như thế nào?
Giải:
1. He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.
(Ngài ấy là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)
2. The preparation begin one month before the festival.
(Sự chuẩn bị bắt đầu một tháng trước lễ hội.)
3. A religious ceremony. (Nghi lễ tôn giáo)
4. There is a cheo play performance. (Có trình diễn chèo)
5. This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.
(Lễ hội này thể hiện tình yêu đất nước chúng ta và bảo tồn di sản văn hoá)
 

Audio script:
The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders - the An.
Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.
This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.
 

Kĩ năng viết
4. Thực hành theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng mạng lưới từ bên dưới để ghi chú.
TÔI THÍCH LỄ HỘI 
Nó được tổ chức ở .................
Nó được tổ chức vào ngày ............
Nó tưởng niệm ..............
Nó thờ cúng ...........
Nó ấn tượng bởi vì  .................
Những hoạt động chính là ........
Tôi thích lễ hội này bởi vì ............
Tôi cũng thích nó bởi vì  ...............
Giải:
I like the Hung King Temple Festival.
It’s held in Phu Tho Province.
It’s held on 8lh to 11th of the third lunar month.
It commemorates the merit of Hung Kings.
It worships Hung Kings.
It’s impressive because there are many people joining it.
The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.
I like this festival because it is so meaningful.
I also like it because they are so joyful.
 

5. Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài báo về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm các liên từ cần thiết bên dưới để hình thành câu ghép và câu phức. 
Giải:
I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th to 1 llh of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.
I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.
(Tôi rất thích Lễ hội Đền Hùng. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng ba Âm lịch hàng năm. Lễ hội tưởng niệm và thờ các Vua Hùng những vị đã lập quốc và cũng là các vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội rất ấn tượng vị có đám rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên Đền Hùng trên đỉnh núi. Khi bạn ở đó, bạn có thể tham gia nghi lễ thắp hương và dâng tặng lễ vật cho các vị Vua Hùng. Hơn thế nữa, cũng có những hoạt động lớn như đu tre, múa lân, võ vật vù biểu diễn hát xoan.)
